
PHỤ LỤC SỐ LIỆU:

Kế hoạch
Kỳ báo cáo

(Tháng 6)

So với cùng 

kỳ (%)

Lũy kế đầu 

năm đến hết kỳ 

báo cáo

So với cùng 

kỳ (%)

So Kế 

hoạch (%)
Tháng 6/2024 6 tháng 2024 Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tổng lượt khách 01=02+03 11.050.000      1.455.849        147,6         7.116.264        130,6         64,4           986.596           5.448.428        

Chia ra: Khách quốc tế 02 1.200.000        108.495           164,7        891.931           175,4        74,3          65.877             508.645           

             Khách nội địa 03 9.850.000        1.347.354        146,3        6.224.333        126,0        63,2          920.719           4.939.783        

Trong đó: Phú Quốc 04 7.259.850        884.877           145,6        4.437.367        133,3        61,1          607.776           3.329.969        

(Khách quốc tế) 05 1.176.000        106.932           165,6        881.990           176,7        75,0          64.580             499.172           

1. Chia theo loại khách 06

Khách du lịch nghỉ qua đêm 07 4.850.000        685.395           165,1        3.265.685        136,4        67,3          415.164           2.393.677        

Chia ra: Khách quốc tế 08 1.200.000        108.495           164,7         891.931           175,4         74,3           65.877             508.645           

             Khách nội địa 09 3.650.000        576.900           165,2         2.373.754        125,9         65,0           349.287           1.885.032        

Khách du lịch trong ngày (khách khu, điểm du lịch) 10 6.200.000        770.454           134,8        3.850.579        126,1        62,1          571.432           3.054.751        

2. Chia theo loại cơ sở phục vụ 11

Cơ sở lưu trú phục vụ 12 4.850.000        685.395           165,1         3.265.685        165,1         67,3           415.164           1.978.513        

Cơ sở lữ hành phục vụ 13 * 15.963             * 100.795           * * 33.566             111.001           

Tự phục vụ (khu, điểm du lịch) 14 6.200.000        770.454           134,8         3.850.579        155,1         62,1           571.432           2.483.319        

3. Tổng thu 15 28.500             5.026               255,6         29.007             216,5         101,8         1.966               13.398             Tỷ đồng

Riêng Phú Quốc 16 23.500             3.662               225,5        21.588             192,6        91,9          1.624               11.206             Tỷ đồng

* Không thống kê chỉ tiêu cơ sở lữ hành phục vụ

      KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH KIÊN GIANG THÁNG 6 NĂM 2025

Đơn vị tính: Lượt khách
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